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      TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ Đ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     TỈNH BÌNH PHƢỚC  

               

  Bản án số: 60/2021/HS-ST        

       Ngày: 28-6-2021 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thu H 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị L; ông Nguyễn Văn Đ 

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị M - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Đồng 

Xoài 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đtham gia phiên tòa: Ông Nông 

Quang Ch - Kiểm sát viên 

Ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đmở 

phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 49/2021/TLST-HS ngày 27 

tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2021/QĐXXST-HS ngày 

09 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo: 

1. Họ và tên:    V n A; tên gọi khác: không; sinh năm 1995; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: Thôn 12  x  EaKhal  huy n EaHleo t nh Đ k L k; ngh  nghi p: 

Không; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Tày  quốc tịch: Vi t Nam; tôn giáo: Không; 

giới tính: Nam  con ông Lý Văn Nguyên  sinh năm 1960 và Hoàng Thị Máy  sinh năm 

1963; có vợ: La Thị Duyên  sinh năm: 1995 và 01 con sinh năm 2015; Ti n án; ti n 

sự: Không; tạm giam từ ngày 01/01/2021 đến nay. 

2. Họ và tên:  ê V n B; Tên gọi khác: Không; sinh năm 1998; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: Thôn 7  x  A Liễu  huy n B  Đăng  t nh Bình  hước; ngh  nghi p: 

Không; trình độ văn hóa: 08/12; dân tộc: Kinh  quốc tịch: Vi t Nam; tôn giáo: Không; 

giới tính: Nam; con ông Lê Văn Sơn (đ  chết); con bà Lê Thị Hu   sinh năm 1979; 

ti n án; ti n sự: Không; tạm giam từ ngày 01/01/2021 đến nay. 

              Phòng tài chính -Kế hoạch thành phố Đ; Địa ch : khu phố  hú T  

phường Tân  h  thành phố Đồng Xoài  t nh Bình  hước. 

Người đại di n theo pháp luật:  Ông Lê Duy S  sinh năm: 1974 

Chức vụ: Trưởng phòng tài chính-Kế Hoạch thành phố Đ  

Người đại di n theo ủy quy n: Bà Đ   hương C  sinh năm 1971; Địa ch  nơi cư 

trú: phường Tân    thành phố Đồng Xoài  t nh Bình  hước. Chức vụ:  hó  hòng tài 

chính -Kế hoạch thành phố Đồng Xoài  có đơn xin v ng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

       Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung vụ án 

được tóm t t như sau: 

Ngày 17/12/2020  Lý Văn A một mình vào Chi cục Thống kê thành phố Đ lấy 

trộm 01 bình ga  01 bếp ga  01 cái bàn inox và 22 ghế nhựa. Ngoài ra còn phát hi n 

trong một phòng ở phía sau Chi cục Thống kê thành phố Đ có để 04 chiếc xe mô tô 

nhưng không có người trông coi. Đến khoảng 02 giờ ngày 29/12/2020  A rủ Lê Văn B 

đến Chi cục Thống kê thành phố Đ trộm c p xe máy thì B đồng ý. A và B trèo qua 

hàng rào từ phía sau Chi cục Thống kê thành phố Đ vào bên trong rồi c ng nhau lấy 

trộm được 01 xe mô tô Sirus màu tr ng biển số 93M1 – 173.23. Cả hai c ng nhau đẩy 

chiếc xe mô tô ra đến bờ rào phía sau Chi cục Thống kê  nhưng do xe nặng nên không 

đưa được chiếc xe ra bên ngoài nên đ  để lại chiếc xe tại đây rồi bỏ đi. Khoảng 07 giờ 

ngày 30/12/2020, A một mình quay lại Chi cục Thống kê thành phố Đồng Xoài  d ng 

khóa  cờ lê có sẵn trong cốp xe Sirius tháo 02 bánh của xe Sirius nhưng vẫn không 

đưa được chiếc xe ra bên ngoài qua hàng rào phía sau Chi cục Thống kê thành phố Đ 

nên A bỏ lại xe và bỏ đi. Đến khoảng 16 giờ ngày 30/12/2020  A rủ Chiêm (không rõ 

nhân thân lai lịch) đi lấy trộm chiếc xe mô tô Sirus biển số 93M1 – 173.23 tại Chi cục 

Thống kê thành phố Đ thì Chiêm đồng ý và đi u khiển xe mô tô (không rõ biển số) 

chở A đến phía sau hàng rào tại Chi cục Thống kê thành phố Đồng Xoài. A và Chiêm 

leo qua hàng rào và đưa được chiếc xe mô tô Sirus biển số 93M1 – 173.23 ra bên 

ngoài. Do sợ bị phát hi n nên Chiêm bỏ đi trước  A ở lại l p lại 02 bánh vào xe 93M1 

– 173.23 rồi nổ máy xe chạy đi. Sau đó A tháo biển số 93M1 – 173.23 và l p biển số 

93C1 – 158.16 vào chiếc xe vừa trộm c p được làm phương ti n đi lại. Đến ngày 

01/01/2021, khi A đang đi u khiển chiếc xe mô tô trên tại khu phố Xuân Đồng  

phường Tân Thi n  thành phố Đồng Xoài thì bị Công an thành phố Đồng Xoài kiểm 

tra hành chính  tại đây A khai nhận hành vi phạm tội  Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công 

an thành phố Đồng Xoài tiến hành b t giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với A 

(29-30; 73-74).  

C ng ngày  Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an thành phố Đtiến hành b t giữ 

người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn B (44).  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 106/KL-HĐĐGTS ngày 20/01/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự t nh Bình  hước kết luận: 01 xe mô tô 

Yamaha biển số 93M1 – 173.23  đ  qua sử dụng  còn hoạt động bình thường trị giá 

4.000.000 đồng (bút lục 62-63). 

Tại bản cáo trạng số 60/CT-VKS ngày 27/4/2021 của Vi n kiểm sát nhân dân 

Thành phố Đđ  truy tố bị cáo Lý Văn A và Lê Văn B v  tội “Trộm cắp tà  sản” theo 

khoản 1 Đi u 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa  đại di n Vi n kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đ  

nghị Hội đồng xét xử: 

-Áp dụng thêm điểm s khoản 1 Đi u 51; điểm e khoản 1 Đi u 52; Đi u 38 của 

Bộ luật Hình sự  xử phạt bị cáo Lý Văn A mức án từ 12 đến 18 tháng tù.  
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-Áp dụng thêm điểm i  s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 của Bộ luật Hình sự  xử phạt 

bị cáo Lê Văn B mức án từ 06 đến 09 tháng tù.  

Hình phạt bổ sung không áp dụng đối với các bị cáo; Trách nhi m dân sự: 

Không có yêu cầu nên không xem xét; Vật chứng vụ án:  Áp dụng Đi u 47 của Bộ 

luật Hình sự  Đi u 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Đ  nghị tịch thu tiêu hủy các 

công cụ d ng vào vi c phạm tội được li t kê trong biên bản giao nhận vật chứng số  

0001885 ngày 28/4/2021. 

Tại phiên tòa Lý Văn A và Lê Văn B thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung 

cáo trạng và lời luận tội của đại di n Vi n kiểm sát  đ  nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] V  hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan đi u tra; Vi n kiểm sát nhân 

dân thành phố Đồng Xoài  Đi u tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra  truy 

tố đ  thực hi n đúng v  thẩm quy n  trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến và khiếu nại gì. Do 

đó các hành vi  quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố 

tụng đ  thực hi n đ u hợp pháp. 

[2] V  hành vi phạm tội: Tại phiên tòa Lý Văn A khai nhận  khoảng từ ngày 17 

đến 28/12/2020 (bị cáo không nhớ chính xác ngày) một mình vào trong trụ sở cơ quan 

Phòng tài chính-Kế hoạch thành phố Đ (chung khu với trụ sở của  Chi cục thống kê 

thành phố Đ) lấy trộm 01 bình ga  01 bếp ga  01 bàn inox và 22 cái ghế nhựa. Ngày 

29/12/2020 A rủ Lê Văn B vào Phòng tài chính-Kế hoạch thành phố Đ lấy trộm 01 xe 

mô tô Sirius màu tr ng biển số 93M1-173.23  cả hai c ng đẩy xe ra tường rào phía sau 

cơ quan để đưa ra ngoài nhưng do xe nặng quá không đưa ra ngoài được nên cả hai bỏ 

xe lại. Khoảng 07 giờ ngày 30/12/2020  A một mình quay lại ch  để xe  d ng khóa cờ 

lê trong cốp xe tháo 02 bánh xe Sirius ra nhưng vẫn không đưa được chiếc xe ra bên 

ngoài tường rào nên A bỏ v .  

Đến 16 giờ ngày 30/12/2020 A rủ Ch (không rõ nhân thân lai lịch) đến lấy trộm 

chiếc xe trên  Ch d ng xe mô tô của mình chờ A tới  cả hai đưa được chiếc xe ra bên 

ngoài tường rào  sau đó Ch bỏ đi  A một mình l p lại 02 bánh xe lại rồi nổ máy chạy 

v . Sau khi v  A tháo BS 93M1-173.23 ra g n BS 93C1-158.16 vào sử dụng làm 

phương ti n đi lại. Ngày 01/01/2021 A đi u khiển xe mô tô đi bị Công an thành phố 

Đồng Xoài kiểm tra hành chính phát hi n xe do trộm c p được nên thu giữ. 

[3] Bị cáo Lê Văn B xác nhận lời khai của bị cáo A là đúng, ngày 29/12/2020 B 

được A rủ vào cơ quan  hòng tài chính-Kế hoạch thành phố Đ cùng lấy trộm xe mô tô 

Sirius màu tr ng BS 93M1-173.23  sau khi hai bị cáo đẩy xe ra đến tường rào thì 

không đưa xe ra bên ngoài được nên bỏ xe lại  ngày hôm sau A đến lấy xe như thế nào 
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thì B không biết  không c ng A tham gia chiếm đoạt tài sản lần nào nữa và cũng 

không hưởng lợi gì từ A. 

 [4] Đối chiếu lời khai của các bị cáo tại phiên tòa ph  hợp với lời khai trong 

quá trình đi u tra  lời khai của người bị hại, vật chứng vụ án; ph  hợp với thời gian  

địa điểm và phương thức thực hi n hành vi phạm tội của các bị cáo và các chứng cứ 

tài li u có trong hồ sơ được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Vì vậy  Hội đồng xét xử 

có cơ sở kết luận hành vi của Lý Văn A  Lê Văn B chiếm đoạt của  hòng tài chính-Kế 

hoạch thành phố Đ 01 xe mô Sirius màu tr ng BS 93M1-173.23 có giá trị 

4.000.000đồng (Bốn tr ệu đồn ) là phạm tội “Trộm cắp tà  sản”, theo quy định tại 

Đi u 173 của Bộ luật Hình sự.  

 [5] Ngoài ra, Lý Văn A còn thực hi n hành vi chiếm đoạt 01 bình ga  01 bếp ga  

01 bàn inox và 22 cái ghế nhựa của  hòng tài chính-Kế hoạch thành phố Đ, tuy nhiên 

do số tài sản này đ  cũ  không thu hồi được  không có cơ sở định giá và bị hại không 

yêu cầu v  bồi thường  vì vậy không xác định được giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt 

lần này.  

[6] Xét các bị cáo đ u là người có đủ năng lực hành vi dân sự  nhận thức được 

vi c chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật  nhưng vì mục đích tư lợi 

cá nhân  muốn có ti n tiêu xài mà bất chấp pháp luật  cố tình thực hi n. Bị cáo Lý Văn 

A là người khởi xướng  rủ rê bị cáo B và là người trực tiếp chiếm đoạt tài sản   lần thứ 

nhất không lấy được xe ra ngoài thì không có ý định từ bỏ mà bằng mọi cách quay lại 

lần 2  lần 3 để chiếm đoạt bằng được tài sản này. Vì vậy  bị cáo A phải chịu tình tiết 

tăng nặng “cố tìn  t ực   ện tộ  p  m đến cùn ” theo quy định tại điểm e khoản 1 

Đi u 52 của Bộ luật Hình sự.  Đối với bị cáo B biết rõ vi c chiếm đoạt tài sản của 

người khác là vi phạm pháp luật nhưng không ngăn cản bị cáo A mà còn tiếp tay cho 

A c ng nhau lấy xe mô tô BS 93M1-173.23  mặc d  khi đó chưa đưa được tài sản ra 

ngoài tường rào nhưng đây là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên bị cáo B vẫn phải 

chịu trách nhi m hình sự v  hành vi đồng phạm với bị cáo A  nhưng được xem xét áp 

dụng tình tiết phạm tội chưa đạt theo quy định tại Đi u 15 của Bộ luật hình sự.  

Hành vi các bị cáo thực hi n là nguy hiểm cho x  hội  cần có mức hình phạt 

nghiêm  tương xứng với tính chất  mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra mới 

đảm bảo tính răn đe  giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong x  hội. 

Tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy trong quá trình đi u tra  truy tố  xét xử các bị cáo  

đ  thành khẩn khai báo  tỏ ra ăn năn hối cải v  hành vi đ  thực hi n; bị cáo A là người 

dân tộc thiểu số; bị cáo B phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.  Do đó  

được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình. 

V  hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có ngh  nghi p và thu nhập ổn định 

nên Hội đồng xét xử không áp dụng. 

Đối với người tên Ch c ng bị cáo A khiêng xe ra ngoài tường rào cho A chiếm 

đoạt  hi n cơ quan đi u tra Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục đi u tra làm rõ và 

xử lý sau.  
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[7] Vật chứng vụ án: 01 túi xách bằng vải màu xám có kích thước 28x35cm  

bên trong có: 01 dao thái lan dài 23cm  cán bằng g  màu nâu; 01 dao thái lan dài 

22cm cán bằng nhựa màu vàng; 03 chìa khóa hai đầu bằng kim loại gồm: 01 chìa khóa 

loại12-12 dài 17cm; 01 chìa khóa loại 10-14 dài 14cm; 01 chìa khóa 14-17 dài 14cm; 

01 mỏ lết loại 300mm; 01 mỏ lết loại 200mm; 02 tua vít dài 13cm cán bằng nhựa màu 

đen; 01 tua vít dài 12cm  cán kim loại màu đỏ; 01 khóa lục giác bằng kim loại hình 

chữ “L” có kích thước 18+4cm; 02 kéo kim loại có tay cầm màu đen dài 20cm và 24 

cm; 01 kéo kim loại có tay cầm màu đỏ dài 21cm; 01 kéo kim loại có tay cầm màu tím 

dài 16cm; 01 kìm bằng kim loại dài 20 5cm  cán bọc nhựa màu đen; 01 ống tuýp s t 

dài 7cm hai đầu có hình lục giác. Đây là những công cụ do bị cáo A d ng vào vi c 

phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] Trách nhi m dân sự:  

Phòng tài chính-Kế hoạch thành phố Đ đ  nhận lại 01 xe mô tô hi u Sirius màu 

tr ng BS 93M1-173.23 và không yêu cầu các bị cáo bồi thường gì thêm nên Hội đồng 

xét xử không xem xét.  

[9] Đ  nghị của đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Thành phố Đ ph  hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

 [10] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

           Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1.Tuyên bố: Lý Văn A và Lê Văn B phạm tội “Trộm cắp tà  sản”. 

-Áp dụng khoản 1 Đi u 173; điểm s khoản 1 Đi u 51; điểm e khoản 1 Đi u 52; 

Đi u 17; Đi u 38 của Bộ luật hình sự 2015 đ  được sửa đổi  bổ sung một số đi u năm 

2017:  

Xử phạt: Lý Văn A 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn t  tính từ ngày 

01/01/2021. 

-Áp dụng khoản 1 Đi u 173; điểm i, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 15; Đi u 17; Đi u 

38 của Bộ luật hình sự 2015 đ  được sửa đổi  bổ sung một số đi u năm 2017:  

Xử phạt: Lê Văn B 05 (năm) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày tù. Do thời hạn phạt 

t  bằng thời hạn tạm giam trước (từ ngày 01/01/2021 đến 28/06/2021) nên trả tự do 

cho bị cáo B tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam  tạm giữ v  hành vi phạm tội 

khác. 

2.Về trác  n  ệm dân sự: Không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

3.Vật c ứn  vụ án Áp dụng Đi u 47 của Bộ luật Hình sự  Đi u 106 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 01 túi xách bằng vải màu xám có kích thước 28x35cm  bên 

trong có: 01 dao thái lan dài 23cm  cán bằng g  màu nâu; 01 dao thái lan dài 22cm cán 

bằng nhựa màu vàng; 03 chìa khóa hai đầu bằng kim loại gồm: 01 chìa khóa loại12-12 
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dài 17cm; 01 chìa khóa loại 10-14 dài 14cm; 01 chìa khóa 14-17 dài 14cm; 01 mỏ lết 

loại 300mm; 01 mỏ lết loại 200mm; 02 tua vít dài 13cm cán bằng nhựa màu đen; 01 

tua vít dài 12cm  cán kim loại màu đỏ; 01 khóa lục giác bằng kim loại hình chữ “L” có 

kích thước 18+4cm; 02 kéo kim loại có tay cầm màu đen dài 20cm và 24 cm; 01 kéo 

kim loại có tay cầm màu đỏ dài 21cm; 01 kéo kim loại có tay cầm màu tím dài 16cm; 

01 kìm bằng kim loại dài 20 5cm  cán bọc nhựa màu đen; 01 ống tuýp s t dài 7cm hai 

đầu có hình lục giác (T eo   ên  ản   ao vật c ứn  số 0001885 n ày 28/4/2021 của 

C   cục T    àn  án Dân sự t àn  p ố Đồn  Xoà ). 

4.Án p í sơ t ẩm  Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý 

và sử dụng án phí và l  phí Tòa án: M i bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Ha  trăm 

n  ìn đồn ) án phí hình sự sơ thẩm. 

5.Quyền k án  cáo  Các bị cáo được quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại v ng mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

công khai theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Tòa án n ân dân tỉn  Bìn  P  ớc;                                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- VKS D T àn  p ố Đồn  Xoà ;  

- VKS D tỉn  Bìn  P  ớc; 

- C   cục THADS T àn  p ố Đồn  Xoà ; 

- Sở T  p áp tỉn  Bìn  P  ớc. 

- CA T àn  p ố Đồn  Xoà ; 

- Phòng PV 06 Côn  an tỉn  BP; 

-       t am   a tố tụn ; 

- L u HS-VP.                                                                                                
 


